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Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược những bước đầu tiên của Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 
Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong việc khai thác và sử dụng hiệu quả những nguồn tài nguyên số, cụ thể là 
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thác giá trị của nguồn tài nguyên số khổng lồ, cũng như xây dựng những nguồn tài nguyên số có giá trị sử dụng 
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1. GIỚI THIỆU
Với sự phát triển ngày càng nhanh của 

công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, các 
thư viện đại học đang dần dần thay đổi diện 
mạo và cấu trúc, chuyển dịch từ hệ hình 
thư viện “như một trung tâm của tài liệu” 
(Book-center paradigm) sang hệ hình thư 
viện “là một trung tâm học tập và nghiên 
cứu” (Learning-center paradigm) [Bennett, 
2009; Indrák & Pokorná, 2020]. Đồng thời, 
các nguồn cơ sở dữ liệu tài nguyên số 
như: SpringerLink, IEEE, ScienceDirect, 
PubMed, Oxford Academic Press,... được 
đầu tư rất nhiều từ các thư viện [Law, 2011; 
Singh, 2018]. Thêm vào đó, một số thư 
viện cũng sưu tầm hồi cố các tài liệu quý 
hiếm, những giáo trình phục vụ cho sinh 
viên, giảng viên và số hóa để xây dựng một 
nguồn tài liệu nội sinh phong phú, được 
dùng với tên gọi “nguồn tài nguyên số hóa” 
(Born-digital Resources). 

Chuyển đổi số là một quá trình thay đổi 
cực kỳ phức tạp, không đơn thuần là những 

tiến bộ khoa học kỹ thuật, mà còn là những 
thay đổi về cả cấu trúc, hệ thống tổ chức 
của một cơ quan [Vial, 2019, tr.18; Matt et 
al., 2015 được trích bởi Indrák & Pokorná, 
2020]. Trong khi việc chuyển đổi số ngày 
càng thúc đẩy quá trình phát triển của 
nguồn tài nguyên số phong phú, thì một số 
tài liệu tham khảo in ấn đang dần bị lãng 
quên vì sự xuất hiện của công cụ tìm kiếm 
trên Google (đặc biệt sự hoàn thiện dần dần 
của Google dịch), trang bách khoa thư mở 
wikipedia đang dần thể hiện vai trò tham 
khảo nhanh chóng và hiệu quả hơn các 
bách khoa, từ điển in ấn [Holley, 2013]. 

Hơn nữa, giá thành của các từ điển in 
ấn đắt hơn so với các từ điển trực tuyến. 
Từ những năm 2000 đến nay, Việt Nam đã 
xuất hiện một số loại từ điển chuyên ngành 
trực tuyến như CODICT (thuộc chuyên 
ngành xây dựng); Từ điển Y học trực tuyến 
Pháp-Việt tranthanhxuan.name.vn; Từ điển 
giải nghĩa Hán-Nôm [Nguyễn Huy Bỉnh và 
Ngô Huy Biên, 2020]. Tại Thư viện Trường 
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Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG - HCM 
đang lưu trữ bộ sưu tập danh từ, danh pháp 
khoa học được biên soạn trước năm 1975 
trong phần mềm Greenstone. Tuy nhiên, 
bộ sưu tập này chưa được sử dụng hợp lý, 
cũng như tối ưu hóa được tiềm năng của 
tài nguyên số, vì tài liệu chỉ đơn thuần như 
sách ebook, không thể tra cứu mục từ. 

Câu hỏi được đặt ra là, “các thư viện phải 
làm sao để tối ưu nguồn tài nguyên in ấn, 
cùng tài nguyên số, cụ thể là sự quên lãng 
của các bộ tài liệu về từ ngữ như: Từ điển, 
Bách khoa thư,...?”. Tác giả xin nêu ra những 
bước sơ lược nhất về cách thức khai thác thử 
nghiệm từ điển chuyên ngành, thông qua 
một số phần mềm miễn phí, số lượng bản số 
giới hạn được lưu trữ về danh từ khoa học. 
Qua đó, cho thấy vai trò chủ động của thư 
viện, đặc biệt là thư viện đại học trong hỗ trợ 
nghiên cứu và chuyển đổi số. 

2. TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN 
CÁC TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN

2.1. Vai trò chủ động của thư viện 
Nhà thư viện học Hellen Niegaard (2011, 

tr.174) đã đặt ra một câu hỏi: Vai trò của thư 
viện sẽ là gì khi chúng ta đã có Google? 
và Giáo sư Thư viện học Elmborg (2011, 
tr.338) cũng đặt câu hỏi, “Điều gì đầu tiên 
khi bạn nghĩ về thư viện”. Đây là một trong 
những câu hỏi quan trọng được đặt ra đối 
với ngành TT-TV, đánh thức vai trò chủ đạo 
cũng như đặt lại vấn đề phải chấp nhận 
sự thay đổi của các “ngôi đền tri thức” đối 
với hoàn cảnh xã hội đương đại [Childs & 
Walton, 2013]. Thư viện không còn là một 
nơi chốn bị động so với sự thay đổi của 
hoàn cảnh xã hội, mà là sự thích nghi với 
hoàn cảnh xã hội hiện tại [Elmborg, 2011]. 

Vấn đề phát triển “Thư viện như một 
nơi chốn” được chú trọng thực hiện theo 
các quan điểm của lý thuyết giáo dục và 
lý thuyết của xã hội học. Thư viện được ấn 
định hình thành các nơi chốn riêng biệt với 
các chức năng khác nhau. Ngoài những 
ảnh hưởng của các quan điểm giáo dục làm 
gia tăng tính chủ động của thư viện, còn 

có sự thay đổi về tiến bộ khoa học kỹ thuật 
mang đến sự chủ động cho thư viện trong 
việc hỗ trợ tìm kiếm và phục vụ tài liệu ở 
mọi nơi thông qua truy cập các bộ sưu tập 
số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ tham khảo số 
[MacWhinnie, 2003; Singh, 2018].

Vai trò chủ động của thư viện ngày nay 
được thể hiện rõ không chỉ đơn giản là cung 
cấp nguồn tài nguyên thông tin - tri thức cho 
người học, người dạy và nhà nghiên cứu. 
Hơn thế, các thư viện trở thành nơi giúp 
kết nối những mối quan hệ xã hội, gia tăng 
tương tác qua các dịch vụ tham khảo, dịch 
vụ hỗ trợ nghiên cứu. Để làm được vai trò 
chủ động như trên, các thư viện phải xây 
dựng cho mình một nguồn tài nguyên thông 
tin dễ dàng tiếp cận, đồng thời khai thác tối 
ưu được giá trị sử dụng. 

2.2. Tác động của chuyển đổi số đến 
nguồn tài nguyên thông tin 

Công nghệ tiên tiến, hỗ trợ và cho phép 
các thư viện thu hẹp các bộ sưu tập in ấn 
[Shumaker, 2009 được trích bởi Holley, 
2013], tiết kiệm chi phí bổ sung thường 
xuyên, cũng như đảm bảo đủ vị trí cho 
nguồn tài nguyên in [Holly, 2013]. Nguồn 
chi phí bổ sung cho nguồn tài nguyên in 
chiếm phần lớn trong kinh phí hoạt động 
thường niên của các thư viện, đặc biệt là thư 
viện đại học. Ngoài ra, các thư viện không 
được tối ưu hóa nguồn chi phí bởi vì nguồn 
chiết khấu không cao, nhất là đối với các tài 
nguyên in có tính không liên tục như: sách 
tham khảo, giáo trình, bách khoa toàn thư 
khoa học,... Điều đó làm hạn chế nguồn 
ngân sách chi dành cho phát triển nhân sự 
và dịch vụ mới cho thư viện [Holly, 2013]. 

Các thư viện có thể cung cấp nhanh 
chóng những tài liệu nghiên cứu trong 
khoảng thời gian ngắn thông qua các bộ 
sưu tập. Bên cạnh đó, các cán bộ thư viện 
còn hỗ trợ trong việc định hướng tìm kiếm 
tài liệu nghiên cứu cho người học hoặc nhà 
nghiên cứu. Tuy nhiên, theo MacWhinnie 
(2003, tr. 242), “Nguồn kinh phí để các nhà 
xuất bản số hóa sách, hoặc duy trì định 
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dạng số thì đắt đỏ hơn các bản sách in... 
nên họ thường yêu cầu theo dõi bản in ấn 
trong khi vừa cung cấp bản số... Do đó, thư 
viện vừa duy trì bản số vừa duy trì việc mua 
bản in”. Quan điểm của Whinnie giúp cân 
bằng giá trị giữa sách in và sách số trong 
việc phục vụ tại chỗ cũng như từ xa. 

Whinnie (2003) cũng chỉ ra hạn chế của 
tài liệu số toàn văn, đó là khả năng đạo văn, 
hoặc chỉ ra lỗi “quá hời hợt, không mạch lạc 
trong lập luận tư duy”, vì bị chi phối bởi quá 
nhiều nguồn tài nguyên trên internet. Qua 
đó cho thấy, các thư viện phải dung hòa cả 
hai dạng thức là tài liệu số và in ấn, cũng 
như cách thức khai thác triệt để giá trị của 
những tài liệu ít dùng hoặc không được tận 
dụng, hoặc chiếm một khoảng không quá 
lớn và mang tính cập nhật thường niên. 

3. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN SỐ TẠI TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN- ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

3.1. Những bước đầu tiên 
Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, ĐHQG-HCM đã sưu tập được một số 

tài liệu quan trọng về danh từ khoa học thuộc 
một số ngành khoa học tự nhiên, được soạn 
thảo bởi Ủy ban Soạn thảo danh từ khoa 
học trước năm 1975. Đây là một nguồn tài 
nguyên thiết yếu cho việc nghiên cứu khoa 
học và tra cứu thuật ngữ trong khi học tập, 
giảng dạy. Những danh pháp này đã được 
số hóa và lưu trữ tại phần mềm thư viện số 
Greenstone, được truy cập miễn phí cho tất 
cả người học, người dạy và nhà nghiên cứu. 

Tài liệu Danh từ Khoa học đã đóng góp 
một vị trí quan trọng trong việc định hình tư 
duy dịch thuật, chuyển ngữ và thống nhất từ 
ngữ chuyên ngành. Giáo sư Lê Văn Thới và 
Nguyễn Văn Dương (1970, tr.1 và 5) có viết: 
“Những từ phức tạp cần được tiêu chuẩn 
hóa và thống nhất,... nhiều danh từ cần thiết 
cho nền đại học toàn diện... Tiếng nói của 
khoa học bao giờ cũng chính xác hơn tiếng 
nói thông thường, một danh từ càng được 
chính xác chừng nào thì phạm vi định nghĩa 
của nó cũng phải được thu hẹp chừng nấy”. 
Điều đó cho thấy giá trị quan trọng của từ 
ngữ trong dạy và học, cũng như nghiên cứu 
khoa học trong môi trường học thuật của 
các trường đại học. 

Hình 1. Danh mục tài liệu Danh từ Khoa học trước năm 1975
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Tuy nhiên, việc tìm kiếm và tra cứu mục 
từ gặp nhiều khó khăn, vì những file số hóa 
không thể nhận dạng tìm kiếm từ ngữ trên 
văn bản có các mục từ tiếng Pháp, Latin và 
tiếng Việt. Ngay cả những phần mềm đọc tối 
ưu như Foxit Business và Adobe Reader XI 
cũng không thể hỗ trợ được. Vấn đề tiếp 
đến là việc khó khăn trong khi vừa viết 
nghiên cứu vừa tra cứu từ trên tài liệu số, cụ 
thể là từ điển, danh pháp khoa học, dễ gây 
mất tập trung, trong khi những từ điển trực 
tuyến, như: Cambridge, Oxford, Merriam, 
Macmillan,… không thể tra cứu thuật ngữ 
Việt hóa (một phần thiết yếu phục vụ cho 
nghiên cứu được viết bằng tiếng Việt). Một 
số từ điển tiếng Việt như: Tflat, OpenDict, 
hoặc Rung.vn chỉ mang tính tham khảo, 
không thể sử dụng như một phần tham 
khảo thuật ngữ cho nghiên cứu chuyên sâu. 

Điều đó dẫn đến việc phải có những từ 
điển, danh từ khoa học hỗ trợ đến các học 
giả, người học và nhà nghiên cứu. Thêm 
vào đó, bộ từ điển phải được một hội đồng 
khoa học chính danh thông qua như bộ 
danh pháp Khoa học trước năm 1975, do 
Ủy ban Soạn thảo Khoa học. Thông qua bộ 
tra cứu từ điển danh pháp, sẽ tạo ra cơ hội 
giúp các thư viện, các nhà giải pháp phần 
mềm tìm hiểu và tìm kiếm chuyên sâu hơn 
giúp tạo sự dễ dàng truy cập cho người sử 
dụng. 

3.2. Công cụ hỗ trợ và các công đoạn 
thử nghiệm 

* Các công cụ hỗ trợ xây dựng từ điển số 
Vào giai đoạn chuyển đổi số, có rất 

nhiều bộ công cụ hỗ trợ xử lý hình ảnh, các 
dạng file pdf, thành các file tra cứu số, cũng 
như là phần mềm để chạy file từ điển số đã 
chuyển đổi. Việc xây dựng một bộ từ điển 
số gồm rất nhiều công đoạn, như:

- Xử lý hình ảnh số, chuyển đổi những 
file pdf sang các file có thể thực hiện thao 
tác như excel, word, hoặc text; 

- Hiệu chỉnh những sai sót chính tả, từ 
ngữ trong quá trình chuyển đổi từ file pdf 
sang file excel và word; 

- Đưa file vào chương trình chuyển đổi 
file excel và word thành một file từ điển số; 

- Cuối cùng là kích hoạt sử dụng trên 
phần mềm hiển thị tra cứu từ điển. 

Mỗi công đoạn sẽ tương ứng với một 
công cụ khác nhau. ABBYY Finereader 
OCR Editor sẽ là phần mềm đầu tiên có thể 
chuyển đổi những file hình ảnh được scan 
từ định dạng pdf hoặc pdf searchable sang 
các định dạng như excel, word với độ chính 
xác tương đối và phổ ngôn ngữ rộng gồm cả 
tiếng Việt, Latin, Pháp. Phần mềm dùng để 
chuyển đổi file excel sang file từ điển số là 
Babylon Glossary Builder (BGB), một phần 
mềm con thuộc phần mềm từ điển trực 
tuyến và ngoại tuyến Babylon Software, 
có chức năng chuyển đổi và hiệu chỉnh file 
excel thành file có thể tra cứu trực tiếp. Cuối 
cùng là công cụ trình bày và truy xuất dữ 
liệu, GoldenDict, một phần mềm tích hợp từ 
điển theo nhiều loại định dạng file như .bgl,.
ann, .bmp,... trở thành một từ điển số như 
Oxford Advanced Dictionary, và Cambridge 
Dictionary, hoặc Soha, Tflat. 

* Các công đoạn thử nghiệm 
Sau khi đã có bộ sưu tập về danh từ 

khoa học, thư viện đã tiến hành chuyển 
đổi file pdf thành file excel, vừa có thể sửa 
đổi từ ngữ, vừa có thể nhập vào phần mềm 
Babylon Glossary Builder (BGB). Qua một 
quá trình điều chỉnh từ ngữ, những sai sót 
lỗi chính tả, thư viện đã nhập file vào phần 
mềm BGB và chạy dữ liệu, thêm vào các 
cột và định dạng ngôn ngữ. Cuối cùng, nhập 
file .bgl vào phần mềm từ điển GoldenDict, 
chạy chương trình từ điển và tra cứu.

(1) Định danh file, người chỉnh sửa và 
xuất bản. 

(2) Lựa chọn ngôn ngữ sử dụng và ngôn 
ngữ của file, hiện tại phần mềm chưa có 
phần ngôn ngữ cho tiếng Việt. 

(3) Lựa chọn bộ mã ký hiệu ngôn ngữ ở 
đây là UTF-Unicode. 

(4) Lựa và bổ sung các cột trong file 
excel để tăng độ chính xác khi tra cứu.
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3.3. Ảnh hưởng của từ điển số đến 
dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu 

Thế giới số, nơi hỗ trợ truy cập phi địa lý 
và thời gian thu hút nhiều lượt sử dụng, truy 
cập nhanh chóng đến nguồn tài nguyên 
thông tin, tri thức nhanh nhất. Bằng việc xây 
dựng từ điển số, Thư viện Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên có thể cải thiện việc hỗ 
trợ nhà nghiên cứu trong việc tìm kiếm thuật 
ngữ phục vụ cho việc dịch thuật và xác minh 
từ ngữ trong khi viết bài. Ngoài ra, thư viện 
cung cấp một từ điển chuyên ngành cho 
sinh viên tra cứu trong khi đọc tài liệu trực 
tuyến, đồng thời hỗ trợ cho việc học ngoại 
ngữ chuyên ngành. Thêm vào đó, từ điển 
mang lại việc tiếp thu dễ dàng thuật ngữ sơ 
khởi trước khi tiếp xúc với bài học. Khoa học 
mang tính đặc thù, vì nó phụ thuộc vào khả 
năng thấu hiểu thuật ngữ chuyên ngành 
rất nhiều và sâu, đòi hỏi người học phải có 
tri thức sơ khởi (initial knowledge) [Cohen, 
2012]. 

Hơn nữa, trong dịch vụ hỗ trợ nghiên 
cứu bao gồm cả dịch vụ tham khảo số, đòi 
hỏi chính cán bộ thư viện phải hiểu về cách 
đặt câu hỏi để đào sâu nhu cầu nghiên cứu, 
định hướng tìm kiếm tài liệu tham khảo. 
Cùng với việc “phỏng vấn sâu”, việc gợi ý 
các từ ngữ, thuật ngữ khoa học càng giúp 
cho con đường nghiên cứu của sinh viên, 
giảng viên hoặc nhà nghiên cứu trở nên dễ 
dàng hơn trong tìm kiếm và chuyển ngữ từ 
các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức,... sang tiếng 
Việt sao cho rõ ràng, mạch lạc. Từ điển còn 
mang lại lợi ích rất lớn đối với Trường Đại 
học Khoa học Tự nhiên trong đào tạo hệ từ 
xa, hỗ trợ học viên tìm kiếm từ ngữ trên một 
nền tảng được thẩm định bởi một hội đồng 
khoa học, giúp ích cho việc học tập và tiếp 
thu kiến thức dễ dàng hơn. 

Cho nên, tiềm năng phát triển của từ điển 
số rất lớn, vừa cung cấp cho thư viện một 
lượng dữ liệu tra cứu chuẩn mực, và mang 
tính học thuật cao, trong khi vừa có thể tích 
hợp cách phát âm, video hoặc kênh hình 
trong mô tả thuật ngữ một cách chính xác nhất 
[Nguyễn Huy Bỉnh và Ngô Huy Biên, 2020]. 

Điều đó giúp thư viện đại học thu hút nhiều 
nhà nghiên cứu, sinh viên và giảng viên sử 
dụng, đồng thời, phát triển được vai trò học 
tập suốt đời của thư viện trong xu thế phát 
triển bền vững chung của thế giới (SDGs - 
Sustainable Development Goals). 

3.4. Một số hạn chế 
* Về mặt kỹ thuật 
Vào thời điểm hiện tại, điểm hạn chế lớn 

nhất của các phần mềm chuyển đổi đó là 
sự hạn chế về nhận biết tiếng Việt. Nhiều 
phần mềm hiện tại chưa có đủ khả năng 
nhận diện tiếng Việt từ hình ảnh sang văn 
bản. Ví dụ, trong Hình 4, nếu nhìn kỹ chúng 
ta sẽ thấy phần mềm ABBYY đã tự tạo ra 
một lỗi là biến chữ ‘sự đâm chồi’ thành cụm 
từ không dấu ‘su dam choi’, trong cụm từ 
được dịch ‘Bougeonnemen, m’. Đây là một 
sự hạn chế về khả năng nhận diện dấu câu, 
làm cho việc chuyển dạng file tốn nhiều thời 
gian, vì phải sửa lỗi bằng tay không thể sửa 
lỗi tự động được. 

* Về mặt thời gian 
Ở thời điểm hiện tại, sau khi dùng một 

số phần mềm thử nghiệm, Thư viện Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên đã thấy những 
hạn chế trong việc chuyển đổi từ ngoại ngữ 
sang tiếng Việt. Các cán bộ phải mất ít nhất 
2 tháng làm liên tục mới xử lý được 250 đến 
350 trang. Ngoài việc xử lý về lỗi chính tả do 
chuyển đổi, cán bộ thư viện còn phải xử lý 
những cụm từ tiếng Pháp bị sai do quá trình 
nhận diện hình ảnh có những vết mực khi 
scan và giấy đã ngả vàng làm cho quá trình 
OCR bị mờ dẫn đến sai các cụm từ tiếng 
Pháp, Anh và Latin. Khi chuyển dạng từ 
Foxit sang file excel, trong file có xuất hiện 
một số ký hiệu ‘-’ hoặc ‘:’ do việc chuyển đổi 
từ ngữ phần mềm hiểu sai ký tự ‘t’ thành ‘:’. 
Cũng vậy, một số lỗi làm mất rất nhiều thời 
gian, đó là phải phân chia về giống theo ngữ 
pháp trong tiếng Pháp và Latinh thành một 
cột và chia những cụm từ nối (Noun Phrase) 
thành một cụm hoàn chỉnh. Cho nên, việc 
hiệu chỉnh này hiện tại thư viện chưa tìm 
được giải pháp để thực hiện tự động. 
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KẾT LUẬN
Việc chuyển đổi số đã và đang diễn ra 

với tốc độ rất nhanh cùng sự hỗ trợ từ các 
nhà dịch vụ giải pháp phần mềm và cơ sở 
dữ liệu, giúp các thư viện bắt kịp với xu thế 
của thế giới bằng những nguồn tài nguyên 
từ các nhà xuất bản lớn. Bên cạnh đó, việc 
chuyển đổi số không làm mất đi vai trò 
của tài liệu in trong thư viện như một phần 
không thể thiếu, nhất là việc phục vụ tại 
chỗ. Thông qua việc thử nghiệm việc xây 
dựng từ điển số tra cứu thuật ngữ khoa học, 
thư viện càng thể hiện được một vai trò chủ 
động hơn trong hỗ trợ nghiên cứu, học tập 
và giảng dạy ở môi trường học thuật. Bên 
cạnh đó, các cán bộ thư viện cũng có thể 
chủ động thúc đẩy tư duy nghiên cứu, tìm 
tòi và sáng tạo trong môi trường đại học, 
không chỉ học tập qua các bài giảng trên 
lớp học, mà còn chủ động tìm kiếm thuật 
ngữ để tiếp cận tri thức mới. Chuyển đổi số 
không phải chỉ đơn thuần là những tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, những máy móc tối tân, 
mà ở đây là quá trình biến đổi cả một hệ 
tư duy, hoặc một hệ hình (Paradigm) theo 
quan điểm của Thomas Kuhn trong cuốn 
sách “Cấu trúc các cuộc cách mạng Khoa 
học”. Từ một thư viện chỉ đơn thuần lưu giữ 
sách, thành một nơi khai thác tối đa tiềm 
năng mà nhờ sự phát triển của kỹ thuật số 
mang lại, giá trị ẩn sâu của tài nguyên số 
(Gồm cả số hóa và cơ sở dữ liệu số). Vì 
vậy, chuyển đổi số là một quá trình, không 
phải một suy nghĩ nhất thời, là cách thức để 
xây dựng một cộng đồng phát triển như lý 
thuyết Lave và Wanger về một “cộng đồng 
thực hành” (Community of Practice) hỗ trợ 
lẫn nhau. 
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